Họ và tên: ……………………………………………………

BÀI ÔN TẬP
     BÀI 1 : Viết số 		
1. Viết các số từ 89 đến 100 :
	.....................................
1. Viết số vào chỗ chấm : 
70 gồm ………… chục và …………đơn vị 
81 gồm ………… chục và …………đơn vị 
     BÀI 2 : 			
1. Tính nhẩm 
 3 + 36 = ……...  ;  45 – 20 = ……... ;  50 + 37 = ………;  99 – 9 =  ……
1. Đặt tính rồi tính : 
  3  +  63 		  	99  –  48		     54  +  45 		          65  –  23  
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………

BÀI 3 :               	    79 ……… 74 		;	 	56 ……... 50 + 6> 
< 
=


(1đểm)	   ?           60 ……… 95 		; 	     32 – 2  …….. 32 + 2 

BÀI 4 : (1điểm)
	Hình vẽ bên có :    ………… hình tam giác 
	  	   ………… hình vuông 
	


[bookmark: _GoBack]BÀI 5 :Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi ?  
Viết phép tính:	
……………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………
Câu trả lời:
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………

Bài 6: Tìm một số biết rằng 10 trừ đi số đó rồi cộng với 3 được kết quả là 8.
………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………
